Quyết định 554/QĐ-UBND năm 2024 về Đề án "Phát triển quan hệ lao động trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
	Số hiệu
	554/QĐ-UBND

	Loại văn bản
	Quyết định

	Ngày ban hành
	25/11/2024

	Ngày hiệu lực
	25/11/2024

	Tình trạng
	Chưa xác định



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 554/QĐ-UBND
Gia Lai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Công đoàn ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;
Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới;
Căn cứ Nghị quyết số 109/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội;
Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới;
Căn cứ Văn bản số 41/TTg-QHĐP ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao chỉ tiêu “Đến năm 2025, 100% các tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động trong tình hình mới”;
Thực hiện Kế hoạch số 278-KH/TU, ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Kế hoạch số 898/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch số 278-KH/TU, ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án “Phát triển quan hệ lao động trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Điều 2.  Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Đề án được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định hiện hành. Định kỳ hằng năm, trước ngày 30 tháng 11 tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy  (để b/c);
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh  (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các đoàn thể của tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Chánh Văn phòng, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, NC, KGVX.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Lịch
ĐỀ ÁN
PHÁT TRIỂN QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số: 554/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)
Phần 1
PHẦN MỞ ĐẦU
I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN
Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp là yếu tố vô cùng quan trọng, không những làm cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đạt kết quả tốt, mang lại quyền lợi cho người lao động mà còn góp phần ổn định kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển bền vững. Trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19 hiện nay, điều này càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển và tạo đà tăng trưởng kinh tế. Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhờ đó đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về xây dựng quan hệ lao động; công tác quản lý nhà nước về lao động được củng cố, phát triển và ngày càng hoàn thiện; ý thức chấp hành pháp luật lao động của người lao động và người sử dụng lao động ngày càng nâng cao, tích cực tham gia xây dựng quan hệ lao động tiến bộ; hoạt động của công đoàn có sự đổi mới, từng bước đi vào thực chất, tích cực phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các thành viên trong quan hệ lao động; đã phát động nhiều phong trào với các hình thức đa dạng, thiết thực để cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động.
Để tiếp tục khơi thông các nguồn lực phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành của tỉnh đã quan tâm, triển khai một số giải pháp nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định như: Nhận thức của các cấp, các ngành và của người lao động, người sử dụng lao động về quan hệ lao động từng bước được nâng lên; quan hệ lao động tập thể duy trì được sự ổn định nhất định; đời sống vật chất và tinh thần của người lao động từng bước được cải thiện.
Tuy nhiên, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp: tình trạng vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; thực hiện quy định về đối thoại và quy chế dân chủ ở cơ sở đạt hiệu quả chưa cao; các hoạt động hỗ trợ phát triển quan hệ lao động chưa được tiếp cận theo hướng chủ động, mới chủ yếu tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động, hướng dẫn xây dựng Nội quy lao động, Thoả ước lao động tập thể, hệ thống thang lương, bảng lương; vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động của tổ chức công đoàn cơ sở trong quan hệ lao động còn nhiều bất cập và hạn chế.
Nguyên nhân chủ quan của các hạn chế nêu trên: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chưa thực sự nhận thức đầy đủ và chưa coi trọng việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động chưa thực sự được quan tâm, củng cố; việc triển khai các giải pháp, chính sách phát triển quan hệ lao động chưa đồng bộ và thiếu bền vững; nội dung và phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở chậm được đổi mới dẫn đến vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động của một số công đoàn cơ sở đạt hiệu quả thấp.
Trong bối cảnh quan hệ lao động có nhiều thay đổi và đang đứng trước những bất cập cần giải quyết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế, việc xây dựng Đề án  “Phát triển quan hệ lao động trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”  là hết sức cần thiết. Điều này góp phần xây dựng môi quan hệ lao động hài hoà, ổn định, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới và các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
- Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;
- Luật Công đoàn ngày 20 tháng 6 năm 2012;
- Nghị quyết số 109/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội;
- Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới;
- Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới;
- Công văn số 41/TTg-QHĐP ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao chỉ tiêu “Đến năm 2025, 100% các tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động trong tình hình mới”;
- Kế hoạch số 278-KH/TU ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh;
- Kế hoạch số 898/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch số 278-KH/TU, ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.
III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH
1. Mục đích
- Đề án đề ra được những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể mang tính đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để phát huy tối đa năng lực và sự phối kết hợp giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lao động, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động; thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, giải quyết tốt tranh chấp lao động và đình công; bảo đảm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
2. Yêu cầu
- Đánh giá đầy đủ, chính xác, khách quan thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
- Các giải pháp, nhiệm vụ phải đặt trên cơ sở thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị của Ban Bí thư và Bộ luật Lao động năm 2019; phát huy đúng và đủ vai trò của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quản lý, hỗ trợ quan hệ lao động, trung gian, hoà giải, trọng tài và xử lý các tranh chấp lao động, đình công.
3. Đối tượng áp dụng
- Người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện của người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Gia Lai được thành lập theo quy định của pháp luật.
- Cơ quan quản lý nhà nước về quan hệ lao động cấp tỉnh, cấp huyện.
- Hòa giải viên lao động, Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh.
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nội dung Đề án.
4. Phạm vi điều chỉnh
- Phạm vi không gian: Quản lý và hỗ trợ quan hệ lao động, đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động tại các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Phạm vi thời gian: Đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Phần 2
THỰC TRẠNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Về phát triển kinh tế
Gia Lai là tỉnh miền núi, nằm ở phía bắc Tây Nguyên, có tổng diện tích tự nhiên 15.510,13 km 2 , phía Bắc giáp tỉnh Kon Tum; phía Nam giáp tỉnh Đăk Lăk, phía Đông giáp các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, phía Tây giáp Vương quốc Campuchia  (có đường biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia với chiều dài 90 km).  Toàn tỉnh có 17 đơn vị hành chính cấp huyện  (gồm: 01 thành phố, 02 thị xã và 14 huyện),  với 220 đơn vị hành chính cấp xã  (gồm 24 phường, 14 thị trấn và 182 xã),  trong đó: có 01 huyện nghèo. Mật độ dân cư phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở các thành phố, thị xã và các trục đường giao thông như: thành phố Pleiku là 1.050,81 người/km 2 , thị xã An Khê 343,45 người/km 2 ; còn các vùng sâu, vùng xa dân cư thưa thớt, mật độ thấp như: huyện Kông Chro 39,04 người/km 2 , huyện Kbang 38,25 người/km 2 .
Tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2023  (theo giá so sánh 2010)  tăng 3,02% so với năm 2022  (Trong đó: Nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 3,25%, công nghiệp - xây dựng giảm 1,14%, dịch vụ tăng 5,87%, thuế sản phẩm tăng 1,18%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp, trong đó nông lâm nghiệp - thủy sản chiếm 28,27%), công nghiệp - xây dựng chiếm 27,38%, dịch vụ chiếm 40,40%), thuế sản phẩm 3,95%).  GRDP bình quân đầu người đạt 59,08 triệu đồng  (Năm 2022, GRDP đạt 53,74 triệu đồng/người).
Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, phát triển. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp  (giá so sánh 2010)  đạt 31.620,7 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 9,45%. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng đạt 230,2 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch, tăng 18,05%; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 19.483,2 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 12,26%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt đạt 11.800,1 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 5,02%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải đạt 107,2 tỷ đồng, đạt 100,19% kế hoạch, tăng 4,08%. Hoạt động các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tiếp tục phát triển.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 108.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 20,48% cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 680 triệu USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 3,03%. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực cà phê, cao su tăng cả về lượng và giá trị.
Công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên do tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, thị trường trầm lắng, do đó tổng thu ngân sách năm 2023 chỉ đạt 5.575,3 tỷ đồng, đạt 102,6% so với dự toán Trung ương giao, bằng 94,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 1,9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 5.519,7 tỷ đồng, đạt 102,4% dự toán Trung ương giao, bằng 97,5% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 2,3%  (trong đó thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh đạt 15,9%) ; thu xuất nhập khẩu 53 tỷ đồng, đạt 126,2% dự toán Trung ương giao nhưng chỉ đạt 21,2% dự toán HĐND tỉnh giao  (tăng 59% so với cùng kỳ).
Về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023  [1] theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh:
Tổng số hộ nghèo: 31.502 hộ, chiếm tỷ lệ 8,11% tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh; trong đó, số hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số: 28.173 hộ, chiếm tỷ lệ 17,05% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh.
Tổng số hộ cận nghèo: 35.749 hộ, chiếm tỷ lệ 9,21% tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh; trong đó, số hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số: 27.876 hộ, chiếm tỷ lệ 16,87% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh.
2. Về đầu tư và phát triển doanh nghiệp
Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập và phát huy vai trò của Tổ công tác đặc biệt do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ chức hội nghị toàn tỉnh với trên 200 doanh nghiệp tại các điểm cầu để nắm bắt, chia sẻ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư.
Toàn tỉnh có 9.344 doanh nghiệp  [2], với tổng vốn đăng ký 146.725 tỷ đồng, sử dụng trên 60.000 lao động; có 435 hợp tác xã và 02 Liên hiệp hợp tác xã. Có 35 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký là 3.880 tỷ đồng (gấp 02 lần năm 2022). Toàn tỉnh có 3 khu công nghiệp  (trong đó, có 02 khu công nghiệp đang hoạt động và 01 khu công nghiệp đang triển khai đầu tư xây dựng),  với trên 70 doanh nghiệp đang hoạt động, sử dụng trên 2.000 lao động; riêng Khu công nghiệp Trà Đa có 1.927 lao động, trong đó lao động nữ là 929 người, chiếm 48% trong tổng số lao động khu công nghiệp.
3. Về lao động, việc làm
Về quy mô dân số: Dân số tỉnh Gia Lai năm 2023 là 1.613.895 người  [3], đứng thứ 18/63 tỉnh thành của cả nước và thứ 2 vùng Tây Nguyên, có 44 dân tộc anh em cùng sinh sống; trong đó người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 45,81%, chủ yếu là dân tộc Jrai và Bahnar. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 12,6%. Dân số nam 808.565 người, chiếm 50,1%; dân số nữ 805.330 người, chiếm 49,9%. Dân số khu vực thành thị là 475.131 người, chiếm 29,44% và khu vực nông thôn là 1.138.764 người, chiếm 70,56% so với tổng số. Tuổi thọ trung bình đạt 72,4 tuổi, thấp hơn tuổi thọ trung bình của cả nước  (tuổi thọ trung bình của cả nước là 73,6 tuổi).
Về lực lượng lao động: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 949.158 người, chiếm 58,81% dân số toàn tỉnh, trong đó nữ là 466.537 người, chiếm 49,15%. Lực lượng lao động ở khu vực thành thị là 267.112 người, chiếm 28,14% và ở khu vực nông thôn là 682.046 người, chiếm 71,86% so với tổng số. Lưu lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế là 944.795 người, chiếm 99,53% trong độ tuổi lao động. Trong đó, lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 713.631 người, chiếm 75,53%; khu vực công nghiệp và xây dựng là 59.720 người, chiếm 6,32%; khu vực dịch vụ là 171.444 người, chiếm 18,15%. Chia theo loại hình kinh tế: Khu vực kinh tế Nhà nước là 61.053 người, chiếm 6,46%; kinh tế ngoài Nhà nước là 880.755 người, chiếm 93,22%; khu vực đầu tư nước ngoài là 2.987 người, chiếm 0,32%. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức còn cao, chiếm 88,27%  (khu vực Tây Nguyên là 85,9% và tỷ lệ trung bình cả nước là 65,8%).
Về trình độ người lao động: Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ đạt 87,51%, thấp nhất trong khu vực Tây Nguyên  (là 92,7%),  thấp hơn tỷ lệ trung bình của cả nước  (là 96,1%).  Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 15,28%, thấp hơn tỷ lệ trung bình trong khu vực Tây Nguyên  (là 17,6%)  và thấp hơn tỷ lệ trung bình của cả nước  (là 26,4%).
4. Về tiền lương, thu nhập và phúc lợi xã hội
a) Tiền lương, tiền thưởng
Qua tổng hợp số liệu báo cáo của các doanh nghiệp, kết quả khảo sát giai đoạn 2021 - 2023 như sau:
Số TT
Nội dung
Đơn vị tính
Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước
Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước
Doanh nghiệp dân doanh
Doanh nghiệp FDI
1
Năm 2021
- Tiền lương bình quân
triệu đồng /người/tháng
7,70
9,38
6,69
8,80
- Mức thưởng Tết Dương lịch bình quân
Triệu đồng/người
0,79
1,34
1,17
7,00
- Mức thưởng Tết Âm lịch bình quân
Triệu đồng/người
2,21
7,02
5,51
8,74
2
Năm 2022
- Tiền lương bình quân
triệu đồng /người/tháng
8,98
8,25
7,17
9,40
- Mức thưởng Tết Dương lịch bình quân
Triệu đồng/người
0,56
1,00
1,21
7,50
- Mức thưởng Tết Âm lịch bình quân
Triệu đồng/người
2,58
2,60
5,30
9,35
3
Năm 2023
- Tiền lương bình quân
Triệu đồng /người/tháng
7,49
9,60
7,57
11,25
- Mức thưởng Tết Dương lịch bình quân
Triệu đồng/người
1,09
0,35
1,09
15,25
- Mức thưởng Tết Âm lịch bình quân
Triệu đồng/người
2,88
1,07
5,02
12,93
Cơ chế xác định tiền lương trong doanh nghiệp chủ yếu dựa trên việc xây dựng thang lương, bảng lương, có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; bên cạnh đó, tại một số ít doanh nghiệp, việc xác định tiền lương bước đầu được thực hiện qua thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể về một số nội dung như phụ cấp lương, thời hạn trả lương. Việc xác định tiền thưởng chủ yếu được thực hiện thông qua việc xây dựng quy chế thưởng của doanh nghiệp hoặc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Tuy nhiên việc xác định tiền lương, tiền thưởng thông qua hoạt động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể vẫn còn hạn chế; chủ yếu các nội dung về tiền lương, tiền thưởng đều được người sử dụng lao động đề xuất phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chưa thực sự xuất phát từ nhu cầu, đề nghị từ phía tập thể người lao động.
b) Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH)
Nhận thức rõ chính sách BHXH là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, vì vậy tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc xây dựng, triển khai, thực hiện các chính sách BHXH; kết quả đạt được đáp ứng mục tiêu, kế hoạch của tỉnh đề ra, cơ bản đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2023 đạt 2.900 tỷ đồng, đạt 103,8% kế hoạch, tăng 13,6% so với cùng kỳ; chi trả BHXH, BHYT, BHTN trên 3.451 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ, chiếm 106% dự toán giao năm 2023. số người tham gia BHYT khoảng 1.468.644 người, tăng 6,12% so với cùng kỳ, chiếm 91% dân số toàn tỉnh; số người tham gia BHXH là 105.618 người, tăng 9,3% so với cùng kỳ, chiếm 14,83% lực lượng lao động toàn tỉnh; số người tham gia BHTN là 71.807 người, tăng 4,8% so với cùng kỳ, chiếm 9,16% so với lực lượng lao động toàn tỉnh. Công tác thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động về hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp đều được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
c) Các phúc lợi xã hội khác
Thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nhất là các chính sách ưu đãi người có công, giảm nghèo, chăm lo đời sống người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tập trung đẩy nhanh giảm nghèo, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chuẩn bị chu đáo và tổ chức thăm, tặng quà người có công, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Tổ chức chu đáo các hoạt động nhân Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ. Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em thông qua tổ chức các hoạt động hỗ trợ trẻ em dịp lễ, Tết. Tăng cường công tác phòng chống các tệ nạn xã hội.
II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động
Triển khai Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hào hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 278-KH/TU, ngày 17/02/2020 triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 898/KH-UBND ngày 22/4/2020 về thực hiện Kế hoạch số 278-KH/TU, ngày 17/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hào hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động cụ thể hóa hoặc lồng ghép vào chương trình, kế hoạch của đơn vị, địa phương để thực hiện, tiến hành công tác phổ biến, quán triệt nội dung chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp do Trung ương, tỉnh đề ra đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, địa phương, trong đó mục tiêu trọng tâm là tiếp tục xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động.
Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản về việc tăng cường các biện pháp để ổn định quan hệ lao động, nhất là trong dịp tết Nguyên đán. Theo đó, các sở, ngành, các địa phương chủ động theo dõi tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động xảy ra trên địa bàn; định kỳ hàng năm tổ chức các buổi đối thoại với đại diện các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời giải quyết các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp.
2. Công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động
Quan hệ lao động là những vấn đề phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của các bên, đây là mối quan hệ có sự mâu thuẫn về lợi ích giữa các bên trong quan hệ lao động, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ một cách thường xuyên và kịp thời từ các cấp, các ngành và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan.
Hoạt động quản lý nhà nước về quan hệ lao động chủ yếu được thực hiện lồng ghép, thông qua các buổi đối thoại, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp về lao động, hoạt động hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động, đình công. Giai đoạn 2021-2024, bình quân mỗi năm, số lượt người lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động khoảng hơn 10.000 lượt người qua nhiều nội dung và hình thức tuyên truyền như tuyên truyền qua Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai, Báo Gia Lai, tuyên truyền qua các sàn giao dịch việc làm, tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra về pháp luật lao động được thực hiện định kỳ hàng năm theo kế hoạch. Bình quân mỗi năm, các cơ quan, đơn vị phối hợp thanh tra, kiểm tra về pháp luật lao động trên 15 doanh nghiệp. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về lao động, bước đầu góp phần tạo nền tảng để quan hệ lao động trong doanh nghiệp phát triển.
3. Tổ chức công đoàn
a) Công tác phát triển tổ chức và phát triển đoàn viên
Giai đoạn 2018-2023, các cấp công đoàn trong tỉnh đã kết nạp mới 12.396 đoàn viên; thành lập mới 131 công đoàn cơ sở, trong đó có 33 công đoàn cơ sở có 25 lao động trở lên, nâng tổng số doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên có tổ chức công đoàn là 118 doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động tỉnh hiện đang quản lý 54.548 đoàn viên/55.277 người lao động  (tỷ lệ tập hợp đạt 98,7%)  với 1.665 công đoàn cơ sở. Bình quân giai đoạn 2018-2023, có 94,2% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 63,6% công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước và 98,2% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn được tiến hành thường xuyên. Các cấp công đoàn đã đào tạo, bồi dưỡng 8.775 lượt cán bộ công đoàn. Thông qua hoạt động, các cấp công đoàn đã giới thiệu 11.179 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và có 5.279 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng.
b) Việc phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp
Các cấp công đoàn đã chủ động, tích cực nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn. Trong giai đoạn 2018-2023, đã triển khai 284 hội nghị, hội thảo các cấp lấy ý kiến của đoàn viên, người lao động để góp ý, đề xuất với Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật.
Đặc biệt, chú trọng vai trò của tổ chức công đoàn trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xem đây là phương thức bảo vệ người lao động từ sớm, từ xa. Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X (2018-2023) đã kịp thời xây dựng Nghị quyết chuyên đề, Kế hoạch cụ thể hóa, thực hiện chương trình, đề án, kế hoạch  [4] của Tổng Liên đoàn. Bình quân hằng năm 100% doanh nghiệp nhà nước và 75,2% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động; 100% doanh nghiệp nhà nước và 75,8% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức đối thoại, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam  [5].
Phát huy vai trò tham gia giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp, tham gia với các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động. Từ năm 2018 đến nay, các cấp công đoàn đã thực hiện 682 cuộc; Liên đoàn Lao động tỉnh đã duy trì việc đăng ký nội dung giám sát, xây dựng kế hoạch và chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch giám sát hằng năm theo quy định, đã triển khai 66 cuộc. Chủ động nắm tình hình, bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động và phối hợp với người sử dụng lao động, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết kiến nghị, bức xúc của người lao động, góp phần hạn chế các cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, hướng đến mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới theo Chỉ thị số 37-CT/TW  [6] của Ban Bí thư. Các cấp công đoàn chủ động tiếp cận trực tiếp người lao động, tiếp nhận và giải đáp yêu cầu tư vấn 491 lượt đoàn viên, người lao động về pháp luật lao động và công đoàn.
Công đoàn các cấp đã chủ động phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động và các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động”, hưởng ứng phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” hằng năm. Công tác tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường với 119 cuộc phối hợp thanh tra, kiểm tra tập trung vào các doanh nghiệp sản xuất có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ đó, góp phần làm tốt hơn công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm thiểu tình hình tai nạn lao động.
c) Công tác chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động
Hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn tập trung triển khai thực hiện xuyên suốt, vừa trực tiếp phục vụ đoàn viên, vừa thu hút người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn. Triển khai Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động với chủ đề: Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên, các cấp công đoàn đã tuyên truyền, triển khai các thỏa thuận hợp tác do Tổng Liên đoàn ký kết; chủ động tìm kiếm đối tác mới, tổ chức đàm phán, ký kết mang lại nhiều lợi ích tốt hơn cho đoàn viên, người lao động. Từ năm 2018 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ký kết 113 Thỏa thuận hợp tác, mang lại phúc lợi cho 62.219 lượt đoàn viên, người lao động với giá trị được thụ hưởng trên 6,552 tỷ đồng.
Chương trình  “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”  hằng năm đã trở thành hoạt động thường xuyên, thiết thực chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn đã phát huy tối đa các nguồn lực, tổ chức các hoạt động ý nghĩa như: hoạt động thăm, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn; Chuyến xe nghĩa tình, trao tặng vé xe cho đoàn viên, người lao động về quê sum họp gia đình; tổ chức phiên chợ Tết sum vầy; hoạt động thăm, chúc Tết đoàn viên, người lao động làm việc trong dịp Tết; khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí... Từ năm 2018 đến nay, các cấp công đoàn đã trao tặng trên 285.000 suất quà đến đoàn viên, người lao động với tổng số tiền trên 33 tỷ đồng. Trong 2 năm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cấp công đoàn chuyển hướng, cắt giảm hoạt động chưa cấp thiết để tập trung ưu tiên tối đa các nguồn lực thực hiện chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19.
Phát huy hiệu quả Chương trình  “Mái ấm Công đoàn”  và hoạt động cho vay vốn từ nguồn Quỹ Quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm, phục vụ đoàn viên, người lao động. Giai đoạn 2018-2023, đã triển khai hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn xây dựng, sửa chữa 163 nhà ở với tổng số tiền trên 4,17 tỷ đồng; phân bổ 1.030 tỷ đồng từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho 119 đoàn viên, người lao động được vay vốn phát triển kinh tế gia đình.
Hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở vận động, đối thoại, thương lượng, đề nghị 176 doanh nghiệp quan tâm cải thiện chất lượng bữa ăn ca cho người lao động lên mức từ 18.000 đồng - 25.000 đồng; quan tâm tổ chức, cải thiện chất lượng bữa ăn ca hoặc hỗ trợ tiền ăn giữa ca cho người lao động thông qua sửa đổi, bổ sung các nội dung ký kết thoả ước lao động tập thể.
4. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động
Ủy ban nhân dân tỉnh luôn tạo điều kiện trong việc thành lập và hoạt động của các tổ chức đại diện người sử dụng lao động. Hoạt động của tổ chức đại diện người sử dụng lao động có các quyền cơ bản của các hội, hiệp hội,... như quyền tổ chức, hoạt động theo điều lệ đã được phê duyệt; đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp; hoà giải tranh chấp trong nội bộ hội; phổ biến, huấn luyện kiến thức; cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật.
Hiện nay, chưa có văn bản dành riêng cho tổ chức đại diện người sử dụng lao động tương tự như phía công đoàn, được quy định tại khoản 4 Điều 3 Bộ luật Lao động năm 2019:  “Tổ chức đại diện người sử dụng lao động là tổ chức được thành lập hợp pháp, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động”.  Do vậy, quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện người sử dụng lao động Việt Nam sẽ được xác định dựa vào các văn bản về lập hội, các văn bản pháp luật lao động và các văn bản trực tiếp điều chỉnh các mối quan hệ.
5. Cơ quan quản lý nhà nước về quan hệ lao động
a) Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế làm công tác quản lý nhà nước về lao động, quan hệ lao động; hỗ trợ phát triển quan hệ lao động:
Đối với cấp tỉnh giao cho phòng chuyên môn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước về lao động, quan hệ lao động  (Phòng Chính sách lao động trực tiếp tham mưu nội dung này).
Đối với cấp huyện giao cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiêm nhiệm về công tác quản lý nhà nước về lao động, quan hệ lao động để tham mưu cho địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.
Các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành đã từng bước bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý nhà nước về lao động tại các địa phương, nhằm thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động trên địa bàn và từng bước được ổn định để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
b) Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Từng bước đáp ứng yêu cầu công việc; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động tại địa phương cơ bản được bố trí đảm bảo thực hiện công việc; tuy nhiên, do tình hình quan hệ lao động ngày càng phức tạp, đội ngũ cán bộ, công chức thường xuyên thay đổi vị trí công tác nên có lúc, có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.
c) Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lao động và quan hệ lao động tại địa phương: Hằng năm, các cấp, các ngành đều tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức tại các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn làm công tác lao động và quan hệ lao động.
Nhìn chung, trong lĩnh vực quan hệ lao động, cơ quan quản lý nhà nước về lao động mới tập trung vào các hoạt động quản lý hành chính như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động; thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật tại doanh nghiệp. Theo tinh thần của Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư và Bộ luật Lao động năm 2019 thì ngoài chức năng quản lý hành chính, cơ quan quản lý nhà nước còn phải thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ quan hệ lao động như: Hỗ trợ tăng cường năng lực đối thoại, thương lượng và giải quyết tranh chấp cho các chủ thể quan hệ lao động; trung gian và hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các tiến trình đối thoại, thương lượng tập thể; hỗ trợ cung cấp các thông tin, dữ liệu về thị trường lao động như tiền lương, thu nhập và điều kiện làm việc khác để các bên có cơ sở thương lượng; hỗ trợ các bên đối thoại ở cấp tỉnh thông qua các diễn đàn ba bên về quan hệ lao động.
Ngoài ra, Bộ luật Lao động năm 2019 quy định thêm trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các tổ chức đại diện người lao động  (bao gồm cả các tổ chức đại diện của người, lao động tại doanh nghiệp).  Do đó, yêu cầu về khối lượng, chất lượng công việc của cơ quan quản lý nhà nước về lao động, đặc biệt là cấp tỉnh, sẽ tăng lên. Vì vậy, việc củng cố, tăng cường về số lượng, chất lượng nhân sự trong cơ quan quản lý nhà nước về quan hệ lao động là hết sức cần thiết.
6. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đối thoại, thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể
a) Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Những năm qua, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế một số lãnh đạo doanh nghiệp chưa thực sự coi trọng công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, coi việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ và trách nhiệm của tổ chức công đoàn. Một số doanh nghiệp do chưa tìm thấy tiếng nói chung trong quan hệ lao động, người lao động và người sử dụng lao động chưa đối thoại thực sự dân chủ nên còn xảy ra ngừng việc tập thể. Tổ chức Hội nghị người lao động đôi khi còn mang tính hình thức.
Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các cơ quan chức năng còn hạn chế, đặc biệt là khu vực ngoài nhà nước, dẫn đến người lao động và người sử dụng lao động chưa thực sự hiểu hết tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
b) Đối thoại tại nơi làm việc
Việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định của Bộ luật Lao động chủ yếu được thực hiện tại các doanh nghiệp có sử dụng đông lao động, công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp sử dụng đông lao động đã chủ động đề xuất, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại để kịp thời nắm bắt diễn biến, tư tưởng và giải quyết kịp thời những kiến nghị liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
Tuy nhiên, hoạt động đối thoại tại nơi làm việc của một số doanh nghiệp chưa thực sự được quan tâm, còn mang tính hình thức, nhiều doanh nghiệp không xây dựng quy chế đối thoại hoặc nội dung của buổi đối thoại nghèo nàn, đơn điệu, chủ yếu là các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
c) Thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)
Trong những năm qua, TƯLĐTT của cơ sở đã được ký kết theo trình tự quy định của pháp luật, số lượng TƯLĐTT tăng dần qua các năm. Hiện nay, toàn tỉnh có 222 bản TƯLĐTT, tỷ lệ bao phủ của TƯLĐTT đạt 79,6% trên tổng số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, trong đó có 161 bản đạt loại B trở lên, đạt tỷ lệ 72,5%.
Việc thương lượng và ký kết TƯLĐTT tại các doanh nghiệp trong những năm gần đây đã được cải thiện rõ rệt, nhận thức của cán bộ công đoàn cơ sở được nâng cao hơn, nhiều TƯLĐTT có những quy định có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số công đoàn cơ sở cán bộ công đoàn chưa thật sự tích cực, chủ động trong việc đưa ra yêu cầu thương lượng, kỹ năng thương lượng và đàm phán còn yếu, chưa thực sự là người đại diện bảo vệ quyền lợi cho người lao động hoặc có tổ chức thương lượng nhưng với nội dung sơ sài, không chất lượng. Tại một số doanh nghiệp, TƯLĐTT đã hết hiệu lực nhưng không thương lượng, ký kết lại hoặc chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với sự thay đổi trong doanh nghiệp, vẫn còn một số bản TƯLĐTT mang tính hình thức, đối phó, chủ yếu là sao chép lại các nội dung Bộ Luật Lao động năm 2019, chất lượng chưa cao.
7. Giải quyết tranh chấp lao động và đình công
a) Tranh chấp lao động, đình công; giải quyết tranh chấp lao động, đình công
Với vai trò đại diện người lao động để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nhằm đảm bảo quan hệ lao động hài hòa, góp phần ổn định tình hình an ninh kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh như Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia giải quyết có kết quả một số vụ tranh chấp, khiếu nại tập thể ở một số doanh nghiệp trong tỉnh, cụ thể: Từ năm 2019-2024, các ngành của tỉnh đối thoại trực tiếp với lãnh đạo và 379 công nhân Công ty Olam Gia Lai về việc ngừng việc tập thể, lý do khoán sản phẩm làm ra ít hơn trước và thu nhập giảm; tham gia đối thoại, tư vấn, yêu cầu người sử dụng lao động trả lương cho 50 lao động thuộc Công ty Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức; nắm bắt, xử lý kịp thời thông tin 80 công nhân thuộc Công ty cổ phần May Gia Lai chuẩn bị lãn công quay lại làm việc bình thường; tham gia đối thoại giữa lãnh đạo với công nhân Ban quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện Chư Pưh về việc ký kết hợp đồng lao động, nâng lương, tuyển dụng và việc bố trí phân công nhiệm vụ đối với người lao động; tham gia đối thoại trực tiếp với lãnh đạo và 283 lao động ngừng việc  (chủ yếu bộ phận bóc tách vỏ lụa)  tại Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại tỉnh Gia Lai, đồng thời thành lập Đoàn kiểm tra chấp hành pháp luật lao động tại Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại tỉnh Gia Lai. Trong thời gian qua, Hoà giải viên lao động ở các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với các sở, ban, ngành tiến hành hoà giải thành công 03 vụ tranh chấp lao động tập thể.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng lớn đến việc làm, thu nhập của đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn đã có nhiều cố gắng trong thực hiện vai trò, trách nhiệm là cầu nối để người lao động cảm thông với tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp.
Từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh không có vụ đình công nào xảy ra theo đúng trình tự thủ tục luật định.
b) Hoạt động của Hòa giải viên lao động, Hội đồng Trọng tài lao động
Từ năm 2014 đến nay, Gia Lai đã bổ nhiệm 81 hòa giải viên lao động. Theo tinh thần của Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư, ngoài chức năng hòa giải tranh chấp lao động, hòa giải viên còn có nhiệm vụ quan trọng đó là hỗ trợ phát triển quan hệ lao động. Với thực trạng quan hệ lao động như hiện nay thì việc phát triển đội ngũ hòa giải viên đảm bảo đáp ứng yêu cầu mới là hết sức cần thiết, góp phần nâng cao vai trò, nhiệm vụ của hòa giải trong xây dựng quan hệ lao động, vừa giải quyết tranh chấp lao động trên địa bàn vừa tôn trọng lợi ích của doanh nghiệp, vừa góp phần chăm lo đời sống, việc làm và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tạo ra nhiều lợi ích thiết thực trong lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.
Tuy nhiên, hiện nay số vụ giải quyết tranh chấp lao động thông qua Hòa giải viên lao động trong thời gian qua không nhiều do một số bộ phận người lao động chưa biết hoặc chưa hiểu đúng về các thiết chế giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật Lao động thông qua Hòa giải viên lao động nên vẫn yêu cầu giải quyết tranh chấp thông qua khiếu nại, tố cáo. Hoạt động đội ngũ Hòa giải viên lao động các cấp còn nhiều bất cập, thường xuyên thay đổi nên việc cập nhật kiến thức về giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.
Năm 2023, Gia Lai đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Trọng tài lao động nhiệm kỳ 2023-2027 và bổ nhiệm 20 Trọng tài viên lao động là đại diện của cơ quan quản lý nhà nước về lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động. Từ khi thành lập và kiện toàn đến nay, Hội đồng Trọng tài lao động chưa nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định. Bộ luật Lao động năm 2019 đã có những quy định nhằm nâng cao vai trò của Hội đồng Trọng tài lao động như mở rộng thẩm quyền, phạm vi giải quyết tranh chấp lao động; do đó đòi hỏi cao về kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng giải quyết của các Trọng tài viên lao động. Vì vậy, đây cũng là một trong những nội dung cần được quan tâm phát triển trong Đề án này.
8. Cơ chế phối hợp ba bên trong quan hệ lao động
Ba bên tham gia vào giải quyết các vấn đề quan hệ lao động gồm: Nhà nước - tổ chức đại diện người lao động - tổ chức đại diện người sử dụng lao động. Cơ chế phối hợp ba bên trên địa bàn tỉnh bước đầu đã được thiết lập, chủ yếu thông qua việc lấy ý kiến đóng góp của các bên về một số chính sách của nhà nước về lao động; tổ chức hội thảo; hoạt động của Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động  (Hội đồng có sự tham gia của ba bên trong quan hệ lao động).
Tỉnh xác định rõ sự tham gia của các bên trong việc hoạch định bất kỳ chính sách nào cũng đều là vấn đề hết sức quan trọng. Sự tham gia này không chỉ bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong quá trình hoạch định chính sách mà còn góp phần nâng cao chất lượng của chính sách, giải quyết một cách có hiệu quả các vấn đề xã hội, đảm bảo lợi ích của các bên cũng như lợi ích chung của cộng đồng, thúc đẩy công bằng xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển ổn định.
Ngoài ra, hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại với doanh nghiệp, người lao động làm việc trên địa bàn tỉnh để tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện Bộ luật Lao động và các văn bản liên quan, giải quyết một số khó khăn của công nhân lao động trong các vấn đề về chỗ ở, dịch vụ công cộng,...
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành trong việc xây dựng và phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Nhận thức chung của các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể và các doanh nghiệp trong tỉnh về quan hệ lao động được nâng cao.
Việc quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực lao động đã bước đầu tạo sự chuyển biến trong việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp; giảm thiểu số vụ vi phạm pháp luật lao động, góp phần đảm bảo quyền lợi của người lao động. Các giải pháp về mặt phúc lợi hỗ trợ cho phát triển quan hệ lao động bước đầu phát huy kết quả tích cực, cải thiện vấn đề nhà ở, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động ngày càng tốt hơn.
Đội ngũ hòa giải viên được kiện toàn, có năng lực, phẩm chất để giải quyết tranh chấp lao động. Tỉnh đã thành lập Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2023 - 2028, từ đó bổ sung thêm cơ chế giải quyết tranh chấp lao động trên địa bàn tỉnh.
Công đoàn các cấp ngày càng quan tâm công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, làm tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chú trọng thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế Dân chủ. Đây là phương thức hiệu quả của tổ chức công đoàn trong thực hiện chức năng đại diện cho đoàn viên và người lao động tại cơ sở. Có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh; góp phần tạo sự tin tưởng và thu hút người lao động tham gia hệ thống công đoàn.
Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa thông qua thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; hoạt động đối thoại của người lao động, người sử dụng lao động được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Cơ chế phối hợp ba bên bước đầu được thực hiện, phát huy được vai trò của các bên trong việc tham vấn các chính sách pháp luật về lao động.
2. Tồn tại hạn chế
Công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện chưa rộng khắp, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nơi chưa có tổ chức công đoàn. Ý thức chấp hành pháp luật lao động của một bộ phận người lao động, người sử dụng lao động chưa cao.
Vấn đề việc làm, tiền lương, thu nhập, đời sống của người lao động, nhất là người lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn nhiều khó khăn; các thiết chế văn hóa cho người lao động chưa được đầu tư thỏa đáng; công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động có tiến bộ nhưng tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn; tình trạng vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội vẫn diễn ra phổ biến. Một số doanh nghiệp vẫn cố tình vi phạm pháp luật về lao động và công đoàn, không hợp tác với công đoàn, chưa tạo điều kiện để công đoàn thành lập và hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định.
Việc tổ chức thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước còn nhiều hạn chế, việc tổ chức hội nghị người lao động còn mang tính hình thức. Công tác vận động thành lập tổ chức đảng, phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước còn gặp nhiều khó khăn.
Các tổ chức đại diện người sử dụng lao động hoạt động chủ yếu về hỗ trợ xúc tiến thương mại cho những doanh nghiệp, hợp tác xã là thành viên; những vấn đề về quan hệ lao động chưa được quan tâm, chú trọng đúng mức.
3. Nguyên nhân của những hạn chế
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ có lúc, có nơi chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm còn hạn chế. Nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn còn chậm được đổi mới.
Các doanh nghiệp trên địa bàn là phần lớn có quy mô nhỏ và vừa; một bộ phận cán bộ quản lý doanh nghiệp hạn chế trình độ quản lý, chưa thực sự am hiểu pháp luật về lao động. Bên cạnh đó, tính kỷ luật trong lao động người lao động trong các doanh nghiệp chưa cao, một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về pháp luật lao động nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chưa chấp hành đầy đủ những quy định của pháp luật lao động đối với người lao động, chưa quan tâm đến đời sống và các chế độ chính sách của người lao động, đặt lợi nhuận của doanh nghiệp lên hàng đầu, biểu hiện như: Chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động, pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội,...
Nguồn lực đầu tư triển khai chính sách hỗ trợ phát triển quan hệ lao động cũng như công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn hạn chế nên ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả thực hiện; một bộ phận người lao động bị đối tượng xấu lôi kéo, kích động, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, gây bất ổn về kinh tế, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội còn diễn ra.
Cán bộ công đoàn ở một số cơ sở chủ yếu làm việc kiêm nhiệm, chưa thực sự tâm huyết và nhiệt tình trong công tác, chưa mạnh dạn đề xuất những chính sách hay quy định có lợi hơn cho người lao động, một phần do được người sử dụng lao động trả lương, một phần do năng lực hoạt động thực tiễn còn hạn chế.
Bộ luật Lao động năm 2019 đã có quy định về quyền thành lập, gia nhập và tham gia hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở nhưng chưa có nghị định hướng dẫn thực hiện.
Số lượng tổ chức công đoàn cơ sở phát triển chưa tương xứng với phát triển doanh nghiệp. Hoạt động của một số công đoàn cơ sở còn hạn chế, chưa thể hiện được vai trò định hướng trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như trong bảo vệ quyền lợi của người lao động.
Phần 3
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
I. BỐI CẢNH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
1. Bối cảnh
Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện những bước chuyển đổi mạnh mẽ trong quan hệ lao động trên cả nước nói chung và tại tỉnh Gia Lai nói riêng, theo đó phải phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường, với những nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, trong các cam kết quốc tế mà Việt Nam có nghĩa vụ phải thực hiện, nhất là trong bối cảnh tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa khi hội nhập quốc tế.
Nhằm đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, qua đó nêu rõ chủ trương đảm bảo sự ra đời và hoạt động của các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp phù hợp với các nguyên tắc của, đồng thời giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Ngày 03/9/2019, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 về đổi mới về tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, ngày 14/6/2019, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 80/2019/QH14 về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về áp dụng những nguyên tắc về quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Ngày 20/11/2019, Quốc hội phê chuẩn Bộ luật Lao động năm 2019 với nhiều nội dung đổi mới quan trọng về quan hệ lao động; trong đó, đặc biệt cho phép sự ra đời và hoạt động của các tổ chức của người lao động không thuộc hệ thống Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đổi mới vai trò của cơ quan nhà nước trong quản lý, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động.
Các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới mà Việt Nam tham gia (CPTPP, EVFTA) đều có những điều khoản ràng buộc chặt về quan hệ lao động kèm theo cơ chế thúc đẩy, giám sát thực thi. Những cam kết quốc tế về quan hệ lao động phải được đảm bảo trong cả luật pháp và thực tiễn. Do vậy, từng địa phương phải có trách nhiệm xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống quan hệ lao động phù hợp với những cam kết quốc tế của Việt Nam.
Trong những năm qua, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, thu hút nguồn lao động từ các địa phương khác vào làm việc trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đây là những nhân tố có vai trò và ảnh hưởng đến quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 dự kiến sẽ có tác động mạnh đến ngành kinh tế động lực của tỉnh, qua đó tác động đến thị trường lao động, quan hệ lao động.
2. Những vấn đề đặt ra đối với quan hệ lao động trong tình hình mới
Quá trình triển khai thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019 với sự ra đời của các tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp đặt ra những yêu cầu mới về quản lý, hỗ trợ để các tổ chức này hoạt động lành mạnh, đúng pháp luật. Khi những tổ chức này được thành lập và đi vào hoạt động sẽ tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp mà Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng chưa có kinh nghiệm quản lý. Do đó, Nhà nước cần có biện pháp để chủ động trong công tác quản lý những tổ chức này ngay từ khi mới thành lập và hoạt động.
Năng lực quản lý và hỗ trợ phát triển quan hệ lao động của các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện còn nhiều hạn chế. Việc triển khai Bộ luật Lao động và Chỉ thị số 37-CT/TW, đặt ra nhiều nhiệm vụ mới về quản lý và hỗ trợ quan hệ lao động, nếu không nhanh chóng đổi mới, kiện toàn thì khó đáp ứng được yêu cầu phát triển quan hệ lao động trong giai đoạn hiện nay.
Bộ luật Lao động năm 2019 có nhiều thay đổi về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong đối thoại, thương lượng và giải quyết tranh chấp lao động, chẳng hạn như về thương lượng tập thể: Điều 74 Bộ luật Lao động quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thương lượng tập thể  (tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thương lượng tập thể cho các bên thương lượng tập thể, xây dựng và cung cấp các thông tin, dữ liệu về kinh tế - xã hội, thị trường lao động,...);  về giải quyết tranh chấp lao động: Điều 181 Bộ luật Lao động giao các cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân là đầu mối tiếp nhận yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động và có trách nhiệm phân loại, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ các bên trong giải quyết tranh chấp lao động.
Việt Nam phê chuẩn Công ước số 98 của ILO về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể theo Nghị quyết số 80/2019/QH14 ngày 14/6/2019 và tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đặt ra những yêu cầu về phát triển quan hệ lao động ở Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng, cũng như vai trò của Nhà nước trong quan hệ lao động cần có sự đổi mới và phù hợp với những tiêu chuẩn lao động quốc tế mà Việt Nam đã cam kết thực hiện. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức không nhỏ đối với nước ta trong quá trình hoạch định, xây dựng chính sách về quan hệ lao động trong tình hình mới hiện nay.
II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU
1. Quan điểm
- Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện các giải pháp phát triển quan hệ lao động. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và hỗ trợ quan hệ lao động của cơ quan quản lý nhà nước; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.
- Phát triển quan hệ lao động phải giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
2. Mục tiêu
a) Mục tiêu tổng quát
Phấn đấu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cơ bản đi vào vận hành hệ thống quan hệ lao động mới phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản mà Việt Nam đã cam kết đảm bảo quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trên cơ sở hướng dẫn, định hướng của Trung ương; những quyền của người lao động, người sử dụng lao động trong quan hệ lao động được đảm bảo, giữ vững an ninh, trật tự xã hội.
b) Các mục tiêu cụ thể đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
- 100% cán bộ quản lý nhà nước về quan hệ lao động được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý và hỗ trợ quan hệ lao động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới.
- 100% tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi có yêu cầu được hướng dẫn thành lập, đăng ký thành lập, được hỗ trợ đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.
- Đến năm 2025 có 82% doanh nghiệp, định hướng đến năm 2030 có trên 85% doanh nghiệp có tổ chức đại diện người lao động để tiến hành thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trên 85% bản thỏa ước lao động tập thể có điều khoản có lợi hơn cho người lao động.
- Hoàn thành việc phân công và tổ chức thực hiện chức năng đầu mối tiếp nhận yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động, đảm bảo các cơ chế tiếp nhận, phân công và hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động diễn ra hiệu quả.
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng Trọng tài lao động, đảm bảo 100% Trọng tài viên lao động được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động.
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên lao động, đảm bảo 100% hòa giải viên lao động được đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện tốt đồng thời hai chức năng hỗ trợ quan hệ lao động và hòa giải tranh chấp lao động.
III. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI
1. Tăng cường quản lý, điều hành của nhà nước về quan hệ lao động; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động
a) Nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động
- Các cấp, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy, tổ chức công đoàn cùng cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung Chỉ thị số 37- CT/TW, Kế hoạch số 278-KH/TU, tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới đối với toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; bảo đảm bố trí nguồn lực phù hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Quan tâm triển khai xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ, coi đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, có vai trò quan trọng trong việc giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm hài hoà quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống người lao động.
- Thông tin, tuyên truyền pháp luật về lao động, đặc biệt là Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến quan hệ lao động, tạo sự đồng thuận trong tổ chức triển khai và thực hiện; đa dạng hóa phương pháp, hình thức tuyên truyền; chú trọng phát huy các phương tiện truyền thông để định hướng, vận động, tập hợp người lao động, người sử dụng lao động trong xây dựng quan hệ lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; kịp thời ngăn chặn, phản bác các thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ lao động và an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
b) Tăng cường quản lý, điều hành và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động
- Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước về quan hệ lao động từ cấp tỉnh đến cơ sở theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
- Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về lao động, công đoàn trong các doanh nghiệp trên địa bàn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật. Củng cố lực lượng thanh tra lao động phù hợp với thực tế số lượng doanh nghiệp tại địa phương; thường xuyên theo dối và kịp thời giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để tranh chấp kéo dài dẫn đến đình công.
- Tăng cường phối hợp, tích hợp thông tin dữ liệu giữa các cơ quan liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động; tổ chức tốt công tác thông tin, dự báo, kết nối cung - cầu và phát triển thị trường lao động để các bên có cơ sở đối thoại, thương lượng.
- Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ xây dựng nhà ở, công trình phúc lợi xã hội, các thiết chế công đoàn, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
c) Thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể
- Cơ quan nhà nước, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể bảo đảm thực chất; thúc đẩy thương lượng, thoả thuận về tiền lương, tiền thưởng, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và các chế độ phúc lợi, khuyến khích khác trong thoả ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp. Mở rộng đối thoại, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể cấp ngành và nhóm doanh nghiệp.
- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp theo nguyên tắc: Thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch; tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động; thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhưng không trái pháp luật và đạo đức xã hội.
2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động
- Tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 24-CTr/TU, ngày 07/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 02/CTr-BCH ngày 20/7/2021 của ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị  về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.  Đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động công đoàn theo hướng lấy đoàn viên, người lao động là trung tâm, đảm bảo khoa học, kịp thời, thiết thực; cấp trên phục vụ cấp dưới, công đoàn cơ sở gắn bó và phục vụ đoàn viên, người lao động; phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hoạt động chủ yếu ở cơ sở; tăng cường phối hợp, chủ động đề xuất và tổ chức giám sát và phản biện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và hoạt động công đoàn.
- Tập trung làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động. Thực hiện có hiệu quả những biện pháp hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, cán bộ công đoàn, tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật để cho tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp thực sự vững mạnh, đủ năng lực, kiến thức tham gia đại diện, bảo vệ quyền hợp pháp và lợi ích chính đáng của người lao động trong doanh nghiệp. Ưu tiên đầu tư cho công tác tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động, công tác đối thoại và thương lượng tập thể.
- Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động, nhất là công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, những nơi tập trung đông người lao động. Chú trọng phát huy vai trò, thế mạnh của các cơ quan báo chí và ứng dụng internet trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động.
- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch tuyên truyền vận động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, thu hút người lao động và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tham gia vào hệ thống Công đoàn Việt Nam.
- Đổi mới phương thức và thúc đẩy việc tuyên truyền, tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động, thu hút người lao động và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tham gia vào hệ thống Công đoàn Việt Nam; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, trong đó ưu tiên những nơi có đông người lao động, quan hệ lao động tiềm ẩn những vấn đề phức tạp; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
- Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp để tổ chức này thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động, lấy sự hài lòng của người lao động là thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn; tập trung cho cơ sở, đầu tư nguồn lực cho công đoàn doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp có đông công nhân đề làm tốt chức năng quan hệ lao động; đổi mới mạnh mẽ hoạt động công đoàn cấp trên cơ sở đề các tổ chức này thực sự làm chỗ dựa vững chắc hỗ trợ cho công đoàn cơ sở trong quan hệ lao động.
3. Giải quyết tốt tranh chấp lao động, đình công
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế giải quyết tranh chấp lao động, bảo đảm các tranh chấp lao động phải được giải quyết kịp thời, đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về lao động; phát huy vai trò của hoà giải viên lao động, trọng tài lao động trong hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, ngăn ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động; từng bước đưa các vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm nguyên tắc nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật, hài hòa lợi ích các bên.
- Rà soát, kiện toàn hội đồng trọng tài lao động, hòa giải viên lao động theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019; có chế độ khuyến khích thu hút những người đủ năng lực, phẩm chất, uy tín tham gia làm hoà giải viên lao động, trọng tài viên lao động.
- Kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn, xử lý những hành vi lợi dụng, lôi kéo, kích động, ép buộc người lao động gây rối an ninh, trật tự; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; chủ động nắm tình hình và phối hợp các cơ quan liên quan triển khai các giải pháp bảo đảm việc thành lập, hoạt động của tổ chức người lao động đúng tôn chỉ, mục đích theo quy định của pháp luật.
4. Một số giải pháp khác
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hỗ trợ người lao động như: Bố trí quỹ đất, có chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội, các công trình phúc lợi tại các khu công nghiệp tập trung theo quy định của pháp luật; quy hoạch, đầu tư, xây dựng và tổ chức hoạt động có hiệu quả các thiết chế văn hóa, các hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần công nhân lao động, ... để hỗ trợ tích cực cho việc xây dựng quan hệ lao động, hài hòa, ổn định và tiến bộ.
Phần 4
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Là cơ quan Thường trực, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp liên quan triển khai thực hiện các giải pháp của Đề án; định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện Đề án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, triển khai kịp thời chính sách pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cao kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể cho người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp.
- Phối hợp với các sở, ngành liên quan cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu, bộ tiêu chí đánh giá quan hệ lao động ở các doanh nghiệp; tăng cường phối hợp, tích hợp thông tin dữ liệu giữa các cơ quan liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động. Tổ chức tốt công tác thông tin, dự báo, kết nối cung, cầu và phát triển thị trường lao động để các bên có cơ sở đối thoại, thương lượng.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, nhất là tại các doanh nghiệp sử dụng nhiều người lao động, trong đó tập trung vào những nội dung vi phạm thường xảy ra tranh chấp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; thường xuyên theo dõi và kịp thời giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động.
- Thường xuyên tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Hội đồng Trọng tài lao động, bổ nhiệm hòa giải viên lao động; tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lực lượng hòa giải viên lao động, trọng tài viên lao động, cán bộ quản lý nhà nước về quan hệ lao động.
- Căn cứ tình hình thực tế phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức hội nghị đối thoại pháp luật với doanh nghiệp, người lao động, cơ quan quản lý nhà nước về lao động nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật lao động.
- Giải quyết, tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn tỉnh; tích cực hỗ trợ các bên trong quá trình giải quyết các tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể.
- Thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại các doanh nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp; tạo điều kiện cho người lao động, người sử dụng lao động được tiếp cận thông tin chính thức, nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.
2. Sở Tài chính
Hàng năm, trên cơ sở dự toán của các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, Sở Tài chính kiểm tra, tổng hợp, cân đối theo khả năng ngân sách, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Đề án theo quy định, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.
3. Công an tỉnh
- Triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, trao đổi thông tin với cơ quan liên quan, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các đối tượng có hành vi lợi dụng, lôi kéo, kích động người lao động đình công trái pháp luật, gây rối an ninh trật tự.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các giải pháp bảo đảm việc thành lập, hoạt động của tổ chức đại diện người lao động theo đúng quy định của pháp luật; tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối an ninh, trật tự của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.
- Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo đối với cơ quan nhà nước tại địa phương về tình hình thực hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
5. Sở Nội vụ
- Phối hợp hướng dẫn các cơ quan liên quan rà soát, tăng cường, bổ sung vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ hoạt động quản lý nhà nước về quan hệ lao động, đảm bảo thực hiện có hiệu quả quản lý nhà nước về quan hệ lao động.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước về quan hệ lao động theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hàng năm báo cáo kết quả rà soát tổ chức bộ máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý tổ chức đại diện người lao động và quản lý nhà nước về quan hệ lao động.
6. Sở Thông tin và Truyền thông
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về quan hệ lao động, nhất là nội dung của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, các luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành tới mọi tầng lớp Nhân dân, người lao động, người sử dụng lao động để tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện.
7. Sở Xây dựng
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu đề xuất hỗ trợ về nhà ở cho người lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về nhà ở.
8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động.
9. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh
- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án trong phạm vi địa bàn quản lý.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật lao động, trong đó tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động; chủ động nắm tình hình và kịp thời giải quyết, phối hợp giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để tranh chấp lao động kéo dài dài dẫn đến đình công.
10. Bảo hiểm xã hội tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
- Giải quyết các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kịp thời, đúng quy định; tổ chức thu, chi, quản lý và sử dụng chặt chẽ các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động nhằm giám sát việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; phát hiện kịp thời và đề xuất các biện pháp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
11. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh
- Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ đối với doanh nghiệp, đơn vị thành viên trong việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, tham gia hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể để thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đại diện người sử dụng lao động; tăng cường sự gắn bó giữa người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp; xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
12. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh
- Chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện các giải pháp như: Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn trong quan hệ lao động; thúc đẩy các hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể trong doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án.
- Tập trung tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, người lao động nhất là các doanh nghiệp có sử dụng từ 25 lao động trở lên thành lập tổ chức Công đoàn.
- Tích cực tham gia vào giải quyết tranh chấp lao động, đình công phát sinh theo đúng quy định của pháp luật; tích cực chủ động tham gia với các cơ quan liên quan nắm tình hình để có biện pháp giải quyết phù hợp nhằm giảm thiểu các tranh chấp lao động, đình công phát sinh trên địa bàn tỉnh.
13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể
Vận động doanh nghiệp, người lao động thực hiện đúng quy định pháp luật; tham gia giám sát, đánh giá, đề xuất các giải pháp hỗ trợ phát triển quan hệ lao động; tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung của Đề án đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
14. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai:
Tăng cường công tác đưa tin, phản ánh về tình hình xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trên địa bàn tỉnh; kịp thời biểu dương những doanh nghiệp, người lao động tiêu biểu phục vụ công tác tuyên truyền, đồng thời phê phán những hành vi gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh.
15. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; bố trí đầy đủ các nguồn lực theo quy định để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án tại địa phương.
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong việc tuyên truyền vận động thành lập tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong khu kinh tế, cụm công nghiệp và doanh nghiệp sử dụng đông người lao động.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật lao động, trong đó tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động; chủ động nắm tình hình và kịp thời giải quyết, phối hợp giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để tranh chấp lao động kéo dài dài dẫn đến đình công; phát huy vai trò của chính quyền các cấp trong xây dựng quan hệ lao động.
II. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành; nguồn kinh phí lồng ghép từ các Chương trình, Dự án, Đề án; Kinh phí huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.
III. CHẾ ĐỘ TỔNG KẾT, BÁO CÁO
1.  Định kỳ trước ngày 15/11 hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công nhiệm vụ tại Đề án này có trách nhiệm báo cáo đánh giá kết quả việc thực hiện triển khai Đề án gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo theo quy định.
2.  Định kỳ trước ngày 30/11 hàng năm và tùy theo tình hình thực tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức sơ kết, tổng kết hoặc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Trên đây là Đề án “Phát triển quan hệ lao động trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xử lý theo thẩm quyền; nếu vượt thẩm quyền tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
[1] Theo Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025.
[2] Báo cáo 258/BC-UBND ngày 24/11/2023 của UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2024.
[3] Số liệu Niên giám thống kê năm 2023.
[4] Kế hoạch thực hiện: Chương trình số 2494/CTr-TLĐ về  nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018-2023 ; Đề án của “Nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể trong các cấp công đoàn, giai đoạn 2018-2023” ; Chương trình số 1306/CTr-TLĐ, ngày 15/8/2019  “Công đoàn Việt Nam dòng hành cùng doanh nghiệp và Chính phủ, vì việc làm bền vững và thu nhập ngày càng cao của người lao động, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”...
[5] Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh: Hằng năm, có 98% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 96% trở lên số doanh nghiệp nhà nước và 60% số doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động; có 90% trở lên số doanh nghiệp nhà nước và 70% trở lên số doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức đối thoại.
[6] Liên đoàn Lao động tình đã ban hành, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ ngày 24/3/2020 về việc triển khai Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.
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